Tuần 20            
    Ngày soạn:  11 /1/ 2013            

    Ngày giảng: T2 /14 /1/2013
(Tiết 1+2)    TẬP ĐỌC
§ 58 + 59:    ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I. Mục tiêu :
Ở tiết học này, HS:

- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động, nhưng cũng  biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên. (trả lời được các câu hỏi 1, 2,3,4).
- HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 5.

- KNS: Giao tiếp; ra quyết định; kiên định; hợp tác.
II.Các phương pháp kĩ thuật dạy học có thể sử dụng:
       -Trình bày ý kiến cá nhân,thảo luận cặp đôi,chia sẻ.

III. Đồ dùng dạy - học:
       - Bảng phụ viết câu văn cần luyện đọc.
       - Tranh vẽ SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra: (5’)
- 2 HS đọc bài” Thư Trung thu”.
- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: (35’)
1. Giới thiệu bài:  
2. HD luyện đọc.  

- GV đọc mẫu toàn bài.
- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó.

+ HD đọc từ khó.

a. Ñoïc töøng caâu.
+ HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:
+ HS đọc câu khó.

b.Đọc đoạn.
+ HD chia đoạn.

+ HS nối tiếp đọc đoạn lần 1.

+ HD giải nghĩa từ, GV ghi bảng: Loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, lớn nhất.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.
c.Đọc  nhóm.

- HS đọc theo nhóm 5.

- Thi đọc cá nhân, đồng thanh.

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài.

Tiết 2

3. HD tìm hiểu bài : (16’)
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

?Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận? 

? Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?

? Hình ảnh nào chứng tỏ thần Gió phải bó tay?

? Ông Mạnh đã làm gì để thần Gió trở thành bạn của mình?

? Hành động kết bạn với thần Gió cho thấy ông Mạnh là người như thế nào?

? Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho cái gì?

? Nêu ý nghĩa, nội dung câu chuyện?

4. HD luyện đọc lại: (19’)

- GV đọc mẫu toàn bài.

- GV HD đọc toàn bài.

- HDHS đọc từng đoạn.
- Hướng dẫn HS đọc phân vai..

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Lớp và GV nhận xét bạn đọc hay.

5. Củng cố, dặn dò: (5’)
-Để sống hoà thuận với thiên nhiên, các con phải làm gì?
- Đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS đọc bài: Thu trung thu và trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung.

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có).
- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Đọc đúng: Loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, lớn nhất. 
- HS đọc nối tiếp theo câu.
-Câu dài:  Ông vào rừng/ lấy gỗ/ dựng nhà.

 Cuối cùng/ ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi.//

- 5 đoạn.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

- HS đọc chú giải, Hiểu thêm từ:  Đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.
- HS đọc theo nhóm 5.

- HS thi đọc giữa các nhóm.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS đọc thầm đoạn, bài, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
+ Gặp Ông Mạnh Thần Gió xô Ông Mạnh ngã lăn quay…

+ Ông vào phòng lấy gỗ, dựng nhà…những viên đá to để làm tường.

+ Hình ảnh cây cối quanh nhà đổ rạp, ngôi nhà vẫn đứng vững.

+ …Ông Mạnh an ủi, mời thỉnh thoảng tới chơi...

+Ông Mạnh là người nhân hậu, khôn ngoan biết sống thân thiện với thiên nhiên…

+ Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên. Con người chiến thắng thiên nhiên…..

 - Con người chiến thắng Thần Gió, tức là chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động, nhưng cũng  biết sống thân ái, hoà thuận với thiên nhiên.
- Lắng nghe, đọc thầm theo.
- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe, thực hiện.
- HS đọc phân vai theo nhóm.

- HS thi đọc theo nhóm.

- HS nhận xét.

-Biết yêu thương, có tình cảm, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh, sạch, đẹp.
- Lắng nghe và thực hiện.


(Tiết 3)    TOÁN

§ 96:    BẢNG NHÂN 3
I. Mục tiêu:  

        Ở tiết học này, HS:

-Lập được bảng nhân 3.

-Nhớ được bảng nhân 3.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3).

- Biết đếm thêm 3.
        -Giáo dục ‎ thức học tốt.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 3 chấm tròn hoặc 3 hình tam giác, 3 hình vuông. Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập sau:

Tính:

   2 cm x 8 = 
; 
2 kg x 6 = 

   2 cm x 5 = 
; 
2 kg x 3 = 

-Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (12’)
1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn lập bảng nhân 3.

-Gắn 1 tấm bìa có 3 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?

-Ba chấm tròn được lấy mấy lần?

-Ba được lấy mấy lần?

-3 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 3x1=3 (ghi lên bảng phép nhân này).
-Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn, vậy 3 chấm tròn được lấy mấy lần?

-Vậy 3 được lấy mấy lần?

-Hãy lập phép tính tương ứng với 3 được lấy 2 lần.

-3 nhân với 2 bằng mấy?

-Viết lên bảng phép nhân: 3 x 2 = 6 và yêu cầu HS đọc phép nhân này.

-Hướng dẫn HS lập phép tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần lập được phép tính mới GV ghi phép tính đó lên bảng để có 3 bảng nhân 3.

- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 3. Các phép tính trong bảng đều có 1 thừa số là 3, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2,  ., 10.

- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 3 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc bảng nhân 3 này.

-Xoá dần bảng con cho HS đọc thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.

3. Thực hành: (18’)
Bài 1: tính nhẩm (VBT/8)
-Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

-GV chữa nhận xét.

Bài 2:

-Gọi 1 HS đọc đề bài.
?Bài toán cho biết gì?
?Bài toán hỏi gì?
? Để biết có tất cả bao nhiêu l ta làm thế nào? 
-Yêu cầu HS viết tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét và cho điểm bài làm của HS.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

-Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

-Tiếp sau đó là 3 số nào?

-3 cộng thêm mấy thì bằng 6?

-Tiếp sau số 6 là số nào?

-6 cộng thêm mấy thì bằng 9?

-Giảng: Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.

-Yêu cầu tự làm bài tiếp, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.

4. Củng cố, dặn  dò: (5’)
-Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 3 vừa học.

-Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 3.

-Chuẩn bị bài sau.
	-2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp.

  2 cm x 8 = 16 cm;   2 kg x 6 = 12 kg

  2 cm x 5 = 10 cm;   2 kg x 3 = 6 kg

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- Nghe giới thiệu, nhắc lại tiêu đề bài.
-Quan sát hoạt động của GV và trả lời: Có 3 chấm tròn.

-Ba chấm tròn được lấy 1 lần.

-Ba được lấy 1 lần.

-HS đọc phép nhân 3: 3 nhân 1 bằng 3.

-Quan sát thao tác của GV và trả lời: 3 chấm tròn được lấy 2 lần.

- Được lấy 2 lần.

-Đó là phép tính 3 x 2.
-3 nhân 2 bằng 6.

-Ba nhân hai bằng sáu.

-Lập các phép tính 3 nhân với 3, 4, . . ., 10 theo hướng dẫn của GV.

-Nghe giảng, phối hợp cùng giáo viên xây dựng bảng nhân 3.
-Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 3, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân.

-Đọc bảng nhân.
+HS đọc yêu cầu bài
-Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

-Làm bài và kiểm tra bài của bạn.
*Kq:       6          3        12   
                   15        9        18

                    24        21      27

 +HS đọc đề-Tóm tắt-phân tích đề.

Tóm tắt

 1 can

:   3 L.

 9 can

: . . . L ?

Bài giải

Chín can có số lít nước mắm là:

3 x  9= 27 (L)



             Đáp số: 27 l.

-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

-Số đầu tiên trong dãy số này là số 3.

-Tiếp sau số 3 là số 6.

-3 cộng thêm 3 bằng 6.

-Tiếp sau số 6 là số 9.

-6 cộng thêm 3 bằng 9.

-Nghe giảng.

-Làm bài tập.

-Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.




(Tiết 4)  ĐẠO ĐỨC
                                        § 20:  TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2)
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS biết:

    - Khi nhặt được của rơi  cần tìm cách trả lại của rơi  cho người mất.

    - Trả lại của rơi là người thật thà, được mọi người quý trọng.

    - Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.
    - Tích hợp giáo dục TTHCM: Trả lại của rơi thể hiện đức tính thật thà, thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy.

- KNS: Xác định giá trị bản thân; giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
II. Đồ dùng dạy - học:

- SGK. Trò chơi. Phần thưởng.
- Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (4’)
-Nhặt được của rơi cần làm gì?

-Trả lại của rơi thể hiện đức tính gì?

-GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới: (28’) 
   1.Giới thiệu bài: 
- Nêu yêu cầu tiết học: Thực hành: Trả lại của rơi (Tiết 2), viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 1. HS biết ứng xử phù hợp trong tình huống nhặt được của rơi.

-GV đọc (kể) câu chuyện.

- Phát phiếu thảo luận cho các nhóm.

PHIẾU THẢO LUẬN

1.Nội dung câu chuyện là gì?

2.Qua câu chuyện, em thấy ai đáng khen? Vì sao?

3.Nếu em là bạn HS trong truyện, em có làm như bạn không? Vì sao

-GV tổng kết lại các ý kiến trả lời của các nhóm HS.

HĐ 2. HS thực hành ứng xử phù hợp trong tình huống nhặt được của rơi. 

- Yêu cầu: Mỗi HS hãy kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về trả lại của rơi.

- GV nhận xét, đưa ra ý kiến đúng cần giải đáp.
- Khen những HS có hành vi trả lại của rơi.

- Khuyến khích HS noi gương, học tập theo các gương trả lại của rơi.

HĐ 3.Thi “Ứng xử nhanh”

- GV phổ biến luật thi:

+ Mỗi đội có 2 phút để chuẩn bị một tình huống, sau đó lên điền lại cho cả lớp xem. Sau khi xem xong, các đội ngồi dưới có quyền giơ tín hiệu để bổ sung bằng cách đóng lại tiểu phẩm, trong đó đưa ra cách giải quyết của nhóm mình. Ban giám khảo ( là GV và đại diện các tổ) sẽ chấm điểm, xem đội nào trả lời nhanh, đúng.

+ Đội nào có nhiều lần trả lời nhanh, đúng thì đội đó thắng cuộc.

- Mỗi đội chuẩn bị tình huống.

- Đại diện từng tổ lên diễn, HS các nhóm trả lời.
- Ban giám khảo chấm điểm.
- GV nhận xét HS chơi.
- Phát phần thưởng cho đội thắng cuộc.
4. Củng cố, dặn  dò: ( 3’) 
- Nhận xét tiết học.
- Học bài và chuẩn bị bài sau. 
-Nhận xét tiết học.
	-  HS nêu. Bạn nhận xét.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài lên bảng.
· Cả lớp HS nghe.

· Nhận phiếu, đọc phiếu.

· Các nhóm HS thảo luận, trả lời câu hỏi trong phiếu và trình bày kết quả trước lớp.

· Cả lớp HS trao đổi, nhận xét, bổ sung.

· Đại diện một số HS lên trình bày.
· HS cả lớp nhận xét về thái độ đúng mực của các hành vi của các bạn trong các câu chuyện được kể.

- HS nghe, ghi nhớ.

- Lắng nghe và chuẩn bị chơi.
- HS chia đội chơi.
- Đại diện từng tổ lên diễn, HS các nhóm trả lời.



(Tiết 5)   Bồi dưỡng (Toán)

Luyện toán tiết 1 tuần 20
I.Muïc tieâu :
 -Giúp HS biết dựa vào bảng nhân 3 để tính nhẩm nhanh kết quả. 

- Biết giải toán có lời văn nhanh,trình bày bài khoa học. 

-Rèn kĩ năng giải toán nhanh.

-Giao dục ý thức học tốt.
II.Đồ dùng :   -GV:ND 
                         -HS:VBT.
III. Hoat động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	A.Ổn định: (1’)
B.Bài mới: (34’)
       1.Giới thiệu bài.

       2.Hướng làm bài.

Bài 1: Tính nhẩm

-Cho Hs đọc yêu cầu.

-Cho HS làm bài Gv chữa.

  Bài 2: Số?
?BT số 2 yêu cầu gì?

 -Cho HS đọc yêu cầu,làm bài

 -Gv chữa bài

Bài 3: 

?BT cho biết gì?

?BT hỏi gì?

 -Cho HS đọc yêu cầu.

 -Cho HS làm bài GV chữa nhận xét.

Bài 4: Số?

?BT số 4 yêu cầu gì?

-Cho HS làm bài
-GV chữa .
3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

Nhắc lại ND bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:Về ôn lại bài.
	+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân.

-1 Hs nêu kết quả.

* Kq:      24      21        27
               30      15          3

               18      12          9
+HS đọc yêu cầu-1 em lên bảng làm
*Kq:         21, 12 , 12.

                 30 , 18,  15

+HS đọc yêu cầu ,tóm tắt.phân tích bài
+HS đọc yêu cầu-1 HS lên bảng làm

                       Bài giải

        Bốn nhóm như thế có số học sinh là:

                3 x 4 = 12(học sinh)

                          Đ/S:12 học sinh

-HS đọc yêu cầu tự làm bài cá nhân

-1 HS đọc kết quả.

*Kq:    8 , 10 ,12.
           18, 21 , 24.

           21, 18 , 15.


(Tiết 6)  Bồi dưỡng (TViêt)
Luyện tiếng việt tiết 1 tuần 20

 I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Đọc hiểu bài “Hai ngọn gió” để đánh đúng dấu v vào ô trống.

-Rèn kĩ năng đọc hiểu tốt cho HS để trả lời đúng các câu hỏi.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	            A.Ổn định: (1’)

            B.Bài mới: (34’)
        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn luyện đọc.

-GV đọc mẫu bài tập đọc.

-cho HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi

-GV nhận xét chữa bài.

 3.Củng cố-Dặn dò: (4’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giời.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	-HS đọc thầm bài.

-HS thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm nêu kết quả.

*Kq:   -câu 1: ô 1  -câu 2:ô 3

           -câu 3:  ô 3. –câu 4: ô 2

           -câu 5: ô 1.

-Lớp nhận xét


(Tiết 7)   Thực hành
 Luyện  kể chuyện  
I.Mục tiêu: Giúp HS

 -Thuộc các câu chuyện đã học.Biết kể đúng lời kể các nhân vật tr0ng chuyện.

 -Biết kể theo các vai trong chuyện.

-HS biết nhận xét bạn kể.

 -Rèn kể đúng,rõ ràng.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

 II.Đồ dùng: -GV: phiếu ghi tên các câu chuyện đã học.

                      -HS: Thuộc chuyện. 
 III.Cac hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	A.Ổn định: (1’)
B.Bài mới: (34’)
             1.Giới thiệu bài.

             2.Hướng dẫn kể chuyện.

-GV ghi những câu chuyện đã học

 1.Chuyện bốn mùa.

 2.Ông Mạnh thắng Thần Gió.

-GV nêu tiêu chí khi kể chuyện.

-cho HS lên thăm phiếu chuẩn bị chuyện

để thực hành kể.

-GV nhận xét bình chọn HS kể hay.

-Nhận xét tuyên dương trước lớp.

3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại ND bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:Về đọc thuộc các câu chuyện đã học.

	-HS nghe phổ biến của GV
-HS lên bảng bốc thăm phiếu.

-Thực hành kể chuyện.

-Lớp nhận xét.


      Ngày soạn:    12 /1/ 2013
      Ngày giảng: T3 /15 / 1/ 2013

(Tiết 1)   Thể dục(GV chuyên)
------------------------------------------------------
 (Tiết 2)   KỂ CHUYỆN

§ 20: ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

-Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung chuyện (bài tập 1). 

- Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh đã  sắp xếp đúng trình tự.

*HSKG: Biết kể lại được toàn bộ câu chuyện (bài tập 2). Đặt tên khác cho phù hợp với nội dung câu chuyện (bài tập 3).
-GDHS biết được sức mạnh của con người đối với thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ trong sgk.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
- Gọi HS kể lại chuyện: Chuyện bốn mùa.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2. HD kể chuyện: 

* Xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện.

+ Muốn xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện ta cần làm gì.

- Treo tranh, yêu cầu quan sát tranh.

- Yêu cầu 4 HS lên bảng xếp theo đứng thứ tự nội dung câu chuyện.

- Nhận xét, đánh giá.

* Kể lại từng đoạn  câu chuyện.
- Yêu cầu các nhóm kể.

- Nhận xét,  đánh giá.

*Kể lại toàn bộ câu chuyện. (HSG).

- Nhận xét. đánh giá.

* Đặt tên khác cho chuyện (HSG).

- Yêu cầu HS suy nghĩ đặt tên khác cho câu chuyện.

- Ghi bảng những tên chuyện hợp lý.

4. Củng cố, dặn dò: (5’)
-Qua câu chuyện này cho con biết điều gì?
- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS nối tiếp kể.

- Cùng Gv nhận xét đánh giá.
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Để kể lại đúng thứ tự 4 tranh theo đúng nội dung câu chuyện ta phải quan sát kỹ từng tranh được đánh số và nhớ lại nội dung câu chuyện.

- Quan sát tranh - xác định lại thứ tự các tranh.

- 4 HS mỗi HS cầm một tờ tranh trước ngực quay xuống lớp đứng theo đúng thứ tự.

+ T1: Thần gió xô ông Mạnh ngã.

+ T2: Ông Mạnh vác cây dựng nhà.

+ T3: Thần Gió tàn phá nhà ông Mạnh.

+ T4: Thần Gió trò chuyện với ông Mạnh.

- Nhận xét,  bổ sung.

- Mỗi nhóm 3 HS kể theo vai.

- 1, 2 HS kể từng đoạn câu chuyện.

- Nhận xét,bình chọn.

- Thực hiện.
- Lắng nghe, điều chỉnh.
- Ông Mạnh thắng Thần Gió.

- Bạn hay thù.

- Ai thắng ai.




(Tiết 3) TOÁN
                                 § 97 :  
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

        -Thuộc bảng nhân 3.

        -Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 3).

        -Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4.
II. Đồ dùng dạy - học:

  - Bảng phụ, viết sẵn bài tập 1,3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 3. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng.

- Nhận xét và cho điểm HS.
B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài.

2. HD luyện tập, thực hành.
Bài 1:Số?
· Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?



X4

- Chúng ta điền mấy vào ô trống? Vì sao?

- Viết 9 vào ô trống trên bảng và yêu cầu HS đọc phép tính sau khi đã điền số. Yêu cầu HS tự làm tiếp bài tập, sau đó gọi 1 HS đọc chữa bài.

- Nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)
-Cho HS làm –GV chữa nhận xét

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.
- Yêu cầu HS cả lớp tự  làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4: Số?
- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.
- Yêu cầu HS cả lớp tự  làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

Bài 5: Số?
-Cho Hs đọc yêu cầu 
-Cho Hs làm bài.

-GV chữa nhận xét.
4. Củng cố, dặn  dò: (5’)
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 3.
- Về nhà có thể làm thêm, các bài tập còn lại trong bài và học thuộc bảng nhân 2, 3. - Chuẩn bị: Bảng nhân 4.
- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng trả lời cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa.

+HS đọc yêu cầu-Tự làm bài cá nhân
- Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô trống.

- Điền 9 vào ô trống vì 3 nhân 3 bằng 9.

- Làm bài và chữa bài.

+HS đọc đề-làm baì cá nhân
-1 HS đọc kết quả

*Kq:  8 , 10 , 3, 6 .       4  , 2 , 9  , 5.
+1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi và phân tích đề bài.

- Làm bài theo yêu cầu:

Tóm tắt


1 đĩa

:   3  quả

10 đĩa

:  . . . quả?
Bài giải

                10 đĩa có số quả là:



3 x 10 =  30 (quả)


        Đáp số: 30 quả
+1 HS đọc bài - Làm bài theo yêu cầu.
-1 HS lên bảng làm
*Kq:  a. 12, 14.

           b. 21 ,24.

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân.

-Đổi bài kiểm tra chéo

*Kq:     3 + 0 = 3,       3 x 1 = 3

- HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 3

- Lắng nghe và thực hiện.


(Tiết 4)  Tù nhiªn vµ x· héi

  § 20: An toaøn khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng

I.Muïc tieâu:
-Nhaän biÕt ®­îc moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng.

-Thùc hiÖn ®­îc c¸c quy ñònh khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng.( biÕt ®­a ra lêi khuyªn trong mét sè t×nh huèng cã thÓ x¶y ra tai n¹n giao th«ng khi ®i « t«, thuyÒn, bÌ...)

III. C¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi:
-KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh:Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

-KÜ n¨ng t­ duy phª ph¸n: phª ph¸n nh÷ng hµnh vi sai quy ®Þnh khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

-KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n: Cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh khi ®i c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.
IV. Đồ dùng:
-Tranh, aûnh trong SGK trang 42, 43.

-Chuaån bò moät soá tình huoáng cuï theå xaûy ra khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng ôû ñòa phöông mình.

	IV. Caùc hoaït ñoäng dạy học:
A.Kiểm tra: (4’)
?Em hãy kể một số phương tiện giao thông           -2 Hs trả lời câu hỏi.

  mà em biết?

?Kể tên các loại GT có ở địa phương em?
B.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài. (1’)
*  Hoaït ñoäng 1: Nhaän bieát moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng (12’)

	- Treo tranh trang 42.
	- Quan saùt tranh.

	- Chia nhoùm (öùng vôùi soá tranh).
	- Thaûo luaän nhoùm veà tình huoáng ñöôïc veõ trong tranh.

	*)Gôïi yù thaûo luaän:
	

	- Tranh veõ gì?
	

	- Ñieàu gì coù theå xaûy ra?
	

	- Ñaõ coù khi naøo em coù nhöõng haønh ñoäng nhö trong tình huoáng ñoù khoâng?
	

	- Em seõ khuyeân caùc baïn trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo? 
	- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.

- Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

	- Keát luaän: Ñeå ñaûm baûo an toaøn, khi ngoài sau xe ñaïp, xe maùy phaûi baùm chaéc ngöôøi ngoài phía tröôùc. Khoâng ñi laïi, noâ ñuøa khi ñi treân oâ toâ, taøu hoûa, thuyeàn beø. Khoâng baùm ôû cöûa ra vaøo, khoâng thoø ñaàu, thoø tay ra ngoaøi,… khi taøu xe ñang chaïy.
	

	*  Hoaït ñoäng 2: Bieát moät soá quy ñònh khi ñi caùc phöông tieän giao thoâng(15’)

	- Treo aûnh trang 43.
	- Laømvieäc theo caëp.

	- Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt aûnh vaø ñaët caâu hoûi.
	- Quan saùt aûnh.

	
	- Traû lôøi caâu hoûi vôùi baïn.

	- Böùc aûnh 1: Haønh khaùch ñang laøm gì? ÔÛ ñaâu hoï ñöùng gaàn hay xa meùp ñöôøng?
	- Ñöùng ôû ñieåm ñôïi xe buyùt. Xa meùp ñöôøng.

	- Böùc aûnh 2: Haønh khaùch ñang laøm gì? Hoï leân xe oâ toâ khi naøo?
	- Haønh khaùch ñang leân xe oâ toâ ki oâ toâ döøng haún.

	- Böùc aûnh 3: Haønh khaùch ñang laøm gì? Theo baïn haønh khaùch phaûi nhö theá naøo khi ôû treân xe oâ toâ?
	- Haønh khaùch ñang ngoài ngay ngaén treân xe. Khi ôû treân oâ toâ khoâng neân ñi laïi, noâ ñuøa, khoâng thoø ñaàu, thoø tay qua cöûa soå.

	- Böùc aûnh 4: Haønh khaùch ñang laøm gì? Hoï xuoáng xe ôû cöûa beân phaûi hay beân traùi cuûa xe?
	- Ñang xuoáng xe. Xuoáng ôû cöûa beân phaûi.

	
	- Laøm vieäc caû lôùp.

	
	- Moät soá hoïc sinh neâu moät soá ñieåm caàn löu yù khi ñi xe buyùt.

	C.Cuûng coá kieán thöùc: (3’)

	· Hoïc sinh veõ moät phöông tieän giao thoâng.

· 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau cho nhau xem tranh vaø noùi vôùi nhau veà:

+ Teân phöông tieän giao thoâng maø mình veõ.

+ Phöông tieän ñoù ñi treân loaïi ñöôøng giao thoâng naøo?

+ Nhöõng ñieàu löu yù khi caàn ñi phöông tieän giao thoâng ñoù.

  -Moät soá hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp.

  -Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung.


(Tiết 5)  Bồi dưỡng (Toán)
Luyện bảng nhân 3
I. Mục tiêu:  

        -Giúp HS:

-Dựa vào bảng nhân 3 để làm nhanh các BT.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3).

-Rèn kĩ năng giải toán.
-Giáo dục ý thức học tốt.
II. Đồ dùng dạy - học: 

- Gv ND baì
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Ổn định: (1’)
B. Bài mới: (35’)

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:Số? (SGK/98)
-Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

-GV chữa nhận xét.
Bài 2: viết số thích hợp vào chỗ chấm(Theo mẫu) (SGK/98)
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

-Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?
-Cho HS làm bài GV chữ nhận xét.
Bài 3: (SGK/98)
-Gọi 1 HS đọc đề bài.
?BT cho biết gì?
?BT hỏi gì?
?Để biết 5 can có tất cả bao nhiêu ta làm thế nào?

-Yêu cầu HS viết tóm tắt và trình bày bài giải vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

-Nhận xét và cho điểm bài làm của HS.
Bài 5: Số?
-Cho HS làm bài-GV chữa nhận xét

4. Củng cố, dặn  dò: (5’)
-Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 3.

-Chuẩn bị bài sau.
	+HS đọc yêu cầu bài
-Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

-Làm bài và kiểm tra bài của bạn.
*Kq:      9  , 27  ,  18.
              24  , 15  , 21.

+HS đọc yêu cầu -1 HS lên bảng làm bài.

*Kq:     4  , 2 , 10  .
              1  , 8  , 6.

+HS đọc đề-Tóm tắt-phân tích đề.

Tóm tắt

1 can

:   3  lít.

5 can

: . . . lít?

Bài giải

5 can có số lít là:

3 x 5 = 15 (L)



             Đáp số: 15 L.

+HS đọc yêu cầu –làm bài cá nhân

-1 HS đọc kết quả: a, 12  15.  b, 16  ,18.
                                            


(Tiết 6)  Bồi dưỡng (Tiếng việt)
Luyện: Đáp lời chào,lời tự giới thiệu
I. Môc tiêu:
- Biết nghe và đáp lại lời chào, lời  tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2). Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại (BT3)

- Rèn kỹ năng: Biết viết lời chào, lời đáp thành câu.

- GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 

II. KÜ n¨ng sèng :

- Giao tiÕp: øng xö cã v¨n ho¸, L¾ng nghe tÝch cùc.
III. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ bài tập1

- Viết sẵn ND bài tập 3.

IV. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: (1’)

2. Bài mới: (35’)

1. Giới thiệu bài: 

2. HDHS làm bài tập:
*Bài 1: 

- Yêu cầu đọc bài 1.

- Yêu cầu quan sát tranh, đọc lời của chị phụ trách trong 2 tranh.

- Bức tranh 1 minh hoạ điều gì?

- Bức tranh 2 nói lên điều gì?

- Theo các con bạn nhỏ trong tranh sẽ làm gì? Hãy cùng nhau đóng lại tình huống này thể hiện cách ứng xử mà con cho là đúng.

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 2.

- Hãy nêu yêu cầu bài 2.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và đưa ra lời đáp khi bố mẹ có nhà.

- Yêu cầu đáp lời với trường hợp khi bố mẹ không có nhà.

- Nhận xét, đánh giá.

GV: Cần cảnh giác khi ở nhà một mình thì không nên cho người lạ vào nhà.

* Bài 3:Viết lời đáp của Nam vào vở.
- Yêu cầu làm bài.

- Nhận xét,đánh giá.

3. Củng cố- ặn dò: (5’)

- Về nhà viết lại đoạn văn. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	* Theo em các bạn HS trong hai bức tranh dưới đây sẽ đáp lại như thế nào?

- Quan sát tranh, đọc và thảo luận nhóm đôi, trình bày.

+ Chị phụ trách sao: - Chào các em!

+ HS: - Chúng em chào chị ạ!

- Chúng em chào chị phụ trách sao.

+ Chị phụ trách sao: - Tên chị là Hương, chị được cử phụ trách sao của các em.

+ Các em HS: - Chúng em, chào chị, chúng em là sao nhi đồng của lớp 2A4.

- Thực hiện.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nêu yêu cầu bài.

- Cháu chào chú, thưa chú, chú tên là gì ạ, để cháu vào báo cho bố mẹ cháu biết.

- Cháu chào chú xin mời chú vào nhà.

- Cháu chào chú, xin lỗi chú bố mẹ cháu đi vắng rồi ạ, chú tên là gì ạ, để bố mẹ cháu về cháu thưa lại.

- Nhận xét - bình chọn.

- Viết lời đáp của Nam vào vở.

- HS làm bài - đọc bài viết: 

- Chào cháu.

- Cháu chào cô ạ! 

- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không?

- Dạ, thưa cô đúng ạ! Thưa cô cháu tên là Nam đây ạ.

- Tốt quá. Cô là mẹ của bạn Sơn đây.

- Thế bạn Sơn có chuyện gì không cô?

- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép Sơn nghỉ học. 

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng gnhe và thực hiện.


                                                       Mĩ thuật(GV chuyên)
                            ----------------------------------------------------------------
   Ngày soạn:     13 / 1 / 2013
   Ngày giảng : T4/16 / 1/2013
Âm nhạc(GV chuyên)

Bồi dưỡng Âm nhạc(Gv chuyên)

Thủ công(GV bộ môn)

Luyện thể thao(GV chuyên)

------------------------------------------------------------
(Tiết 5)    Tập đọc
§ 60:   MÙA XUÂN ĐẾN
I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rành mạch được bài văn.

-Hiểu ND: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. (trả lời được câu hỏi 1,2; câu hỏi 3 (mục a). HS khá giỏi trả lời được đầy đủ câu hỏi 3.
-GD ý thức học tốt
II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viết câu văn luyện đọc.
- Tranh minh họa SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
-GV kiểm tra 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Ông Mạnh thắng Thần Gió và trả lời các câu hỏi về nội dung bài.

-Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (11’)
1. Giới thiệu bài: 

2. HD luyện đọc.

- GV đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó.

+ Yêu cầu HS nêu từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng.

a,Đọc câu.
-Cho HS đọc nối tiếp câu.

b,Đọc đoạn.

- HDHS chia đoạn.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS nêu.

- Đọc nối tiếp từng câu.

- Chia đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu -> thoảng qua.

+ Đoạn 2: Vườn cây lại đầy tiếng chim -> trầm ngâm.

Đoạn 3: Còn lại.

	+ HDHS đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.

+ HD giải nghĩa từ, ghi bảng: Tàn, khô, rụng, sắp hết mùa. 
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh: Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú, còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng,/ biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới,…//

- Đọc theo đoạn lần 1.

- Đọc chú giải.

	+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.
	- Đọc theo đoạn lần 2.

	C. Đọc trong nhóm.
	- Đọc theo nhóm 3.

	+ Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trong nhóm bắt thăm thi đọc cá nhân giữa các nhóm.

	+ Đọc đồng thanh cả bài.
	 - Lớp đọc đồng thanh.

	3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: (12’)

	- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn bài. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
	 - HS đọc thầm đoạn bài. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

	? Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến?
	- Hoa mận tàn báo mùa xuân đến.

	?Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn các em còn biết dấu hiệu nào của các loài hoa khác ?
	- Hoa đào nở.

- Hoa mai nở.

	- Giới thiệu hoa đào, hoa mai (tranh).
	 

	? Kể lại sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến ?
	- Bầu trời ngày càng thêm xanh.

	
	- Nắng vàng ngày càng rực rỡ.

	
	- Vườn cây đầm chồi, nảy lộc, ra hoa, tràn ngập tiếng hót của các loài chim và bóng chim bay nhảy.

	Câu 3: (HSG trả lời được đầy đủ)
	

	? Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân, vẻ riêng của mỗi loài chim.
	- Trao đổi nhóm đôi viết vào giấy. Đại diện một số nhóm trình bày.

	- Nhận xét, đánh giá.
	- Nhận xét, bổ sung.

	+ Hương vị: Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.
	

	+ Đặc điểm của loài chim: chích chòe nhanh nhảu, khướu lắm điều, chào mào đỏm dáng, cu gáy trầm ngâm.
	

	- GV chốt lại ý nghĩa, nội dung bài:
	

	  Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.
	- HS đọc lại nội dung bài.

	4. HD luyện đọc lại: (8’)
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS cách đọc trong bài.

- HD HS đọc từng đoạn trong bài.

- HS luyện đọc lại từng đoạn trong bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò: (4’)
- Qua bài văn em biết những gì về mùa xuân ?

- Dặn đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe, thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Luyện đọc theo cặp.

- Thi đọc cá nhân, nhóm.

- Tham gia nhận xét, đánh giá.
- HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.


(Tiết 6)  TOÁN
§  98:    BẢNG NHÂN 4
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

- Lập được bảng nhân 4.

- Nhớ được bảng nhân 4.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 4).

- Biết đếm thêm 4.

- Làm được các bài tập: 1, 2, 3.
-GD ý thức học tốt.
II. Đồ dùng dạy - học:

- 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 4 chấm tròn hoặcc 4 hình tam giác, 4 hình vuông, . . . Kẻ sẵn nội dung bài tập 3 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (4’)
- Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

4 + 4 + 4 + 4 

5 + 5 + 5 + 5

- Nhận xét và cho điểm HS.

- Gọi HS khác đọc thuộc lòng bảng nhân 3.
B. Bài mới: (10’)
1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn thành lập bảng nhân 4.
- Hướng dẫn HS lập các phép  tính nhân tương tự như bảng nhân 3. Sau mỗi lần HS lập được phép tính mới GV ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 4.
3. Luyện tập, thực hành: (18’)
Bài 1: Tính nhẩm
- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Có tất cả mấy chiếc ô tô?

- Mỗi chiếc ô tô có mấy bánh xe?

- Vậy để biết 5 chiếc ô tô có tất cả bao nhiêu bánh xe ta làm thế nào?

Tóm tắt


   1 con  : 4   chân
             10 con  : . . . chân ?

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: viết số thích hợp vào ô trống:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

-BT số 3 yêu cầu gì?
- Trong dãy số này, mỗi số đứng sau hơn số đứng trước nó mấy đơn vị?

- Yêu cầu HS tự làm tiếp bài, sau đó cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.

- Nhận xét, đánh giá.
Bài 4: Số?
-Cho Hs đọc yêu cầu

-Thi nói nhanh kết quả

-Gv chữa nhận xét.

4. Củng cố, dặn  dò: (5’)
- Y/CHS đọc thuộc lòng bảng nhân 4  Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thuộc bảng nhân 4. Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp:


4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16


5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.
- Quan sát hoạt động của GV và tự lập bảng nhân 4.

- Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân  sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân 4.

- Đọc bảng nhân.

+ Bài tập yêu cầu tính nhẩm.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

*Kq:      20  , 4  ,  8  , 40
              16  , 28  ,24, 30.

               12  , 36 ,32 , 20.
- HS đọc đề bài.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp.

Bài giải

     Mười con ngựa có số chânlà:
   
       4 x 5 = 20 (bánh xe)


                 Đáp số: 20 bánh xe.
+HS đọc yêu cầu-Làm bài cá nhân
-1 HS đọc kết quả
- Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Mỗi số đứng sau hơn mỗi số đứng ngay trước nó 4 đơn vị.

- Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

+Hs đọc yêu cầu bài
-Thi nói nha h kết quả

*Kq:  3 x 4 = 4 x 3      4 x 2 = 2 x 4

- Lắng nghe và điều chỉnh.




(Tiết 7)   Chính tả  (nghe - viết)

                                        § 39:             Gió

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:


-Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ.

-Làm được bài tập (2) a/b

-Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viét sẵn bài chính tả 

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)

- Yêu cầu lớp viết bảng con, gọi 2 HS lên viết: Quả na, lặng lẽ.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (32’)

1.Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2. HD nghe viết chính tả.

* Đọc mẫu bài chính tả.

- HDHS tìm hiểu nội dung:

+Bài thơ nói về ai ?

+ Bài thơ có mấy khổ thơ?

+ Mỗi câu thơ có mấy tiếng?

+ Khi trình bày  bài thơ ta cần chú ý điều gì?

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS nêu và viết từ khó:

- Yêu cầu viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.

- Nhận xét, sửa sai.

* HD viết chính tả:

- Yêu cầu HS đọc lại bài viết.

- Nhắc nhở HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày, quy tắc viết hoa,...

- Đọc cho HS viết vào vở.

- Đọc cho HS soát lỗi.

* Chấm, chữa bài.

- Thu 7,8 vở để chấm.

- Nhận xét, sửa sai.

3. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2:

- HD bài mẫu.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- 2 HS lên bảng.

- Nhận xét, sửa sai.

4. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- 2 học sinh đọc lại bài thơ.

+ Bài thơ nói về Gió.

+ Bài thơ có 2 khổ thơ.

+Mỗi câu thơ có 7 tiếng.

+ Viết cách lề 3 ô. Các chữ đầu dòng viết hoa, thẳng hàng với nhau. Hết 1 khổ thơ thì xuống dòng viết tiếp khổ thơ thứ 2.

- HS nêu: Gió, rất, bỗng, quả, bưởi.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- 2 HS đọc lại bài.
- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe và nhớ cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.
- Soát lỗi, sửa sai bằng bút chì.

- Lắng nghe và điều chỉnh.
Điền vào chỗ trống:

 a) x hay s:

- Hoa sen,  len lẫn,  hoa súng, xúng xính.

b) iêc hay iêt?

làm việc, thời tiết, bữa tiệc, thương tiếc.

- Đổi vở để kiểm tra kết quả.

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.


   Ngày soạn:    14 / 1/ 2013
   Ngày giảng:  T5/17/ 1/2013
                                          (Tiết 1)    Thể dục
              §40:  Một số bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản

                      Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau

I. Mục tiêu:
-Biết cách đứng hai chân rộng bằng  vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ  V.Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối chính xác .

-Trò chơi:Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
-Giáo dujcys thức học tập tự giác.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi  , dụng cụ trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	Nội dung
	Phương pháp lên lớp

	I. Phần mở đầu: (5’)

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Thành vòng tròn,đi thường….bước       Thôi

Trò chơi : Có chúng em

Kiểm tra bài cũ : 4 HS

Nhận xét

II.Phần cơ bản: (24’)
a.Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-Về TTCB

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

b.Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

Nhận xét

III.Phần kết thúc: (6’)
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp

Thả lỏng :Cúi người …nhảy thả lỏng

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn bài tập RLTTCB
	Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV
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Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV


(Tiết 2)   LUYỆN TỪ VÀ CÂU

                     §  20:            TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT   

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN  

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

-Nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1).

-Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT2); điền đúng dấu câu vào đoạn văn (BT3).

-GD cho HS ý thức tự giác, luyện tập, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Viết sẵn 6 từ ngữ ở bài tập 1.

- BP viết ND bài tập 2.

III. Hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)

- Hãy kể tên các tháng trong năm?

- Một năm có mấy mùa, các mùa bắt đầu từ tháng nào kết thúc tháng nào?

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài: 

2. HD làm bài tập:

 Bài 1:Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa
(nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng)

- Yêu cầu HS nói tên các mùa phù hợp với từ ngữ trên bảng.

- Yêu cầu nhắc lại.

- Nhận xét, đánh giá.

*Bài 2:Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ,lúc nào,tháng mấy,mấy giờ.)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- HD cách làm bài.

- Yêu cầu trình bày.

* Bài 3:chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than để điền vào chỗ trống? 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Dán hai tờ giấy khổ to đã chép sẵn nội dung.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng.

- Yêu cầu làm bài, chữa bài.

- GV đọc và nêu cách đọc.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố dặn dò: (5’)

- Về nhà xem lại bài.

- Nhận xét giờ học.      
	- HS kể:...

- Lắng nghe và điều chỉnh.
+HS đọc yêu cầu-1 Hs lên bảng làm.
- ấm áp mùa xuân - mùa xuân ấm áp.

- Giá lạnh mùa đông - mùa đông giá lạnh. Mùa thu se se lạnh - se se lạnh mùa thu.

- 2 HS nhắc lại.

- Nhận xét, bổ sung.

* Nêu yêu cầu của bài.

- Đọc từng câu văn, lần lượt thay cụm từ: Bao giờ, lúc nào, tháng mấy và chú ý kiểm tra xem trường hợp nào thay được, trường hợp nào không thay được.

a. Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ ) lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b. Khi nào trường bạn nghỉ hè? (bao giờ, lúc nào, tháng mấy)

c. Bạn làm bài tập này  khi nào? ( lúc nào, bao giờ ).

d. Bạn gặp cô giáo khi nào? (bao giờ, lúc nào).

* Nêu yêu cầu bài 3.

- HS làm bài, chữa bài.

a. Ông Mạnh nổi giận quát:

  -Thật độc ác !

b. Đêm ấy, Thần gió lại đến đập cửa, thét: 

   - Mở cửa ra !

   - Không ! Sáng mai ta sẽ mở  cửa mời ông vào.

- Nhận xét, bổ sung.




(Tiết 3)    TOÁN

                           § 99:    
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

- Thuộc bảng nhân 4.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 4).

- Bài tập cần làm: Bài 1a, 2, 3
-Giáo dục ‎ thức học tốt.
II. Đồ dùng dạy - học:

- Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 4. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng.

- Nhận xét và cho điểm HS.

B. Bài mới : (30’)
1. Giới thiệu bài:
2. HD luyện tập, thực hành.

Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu 1 HS đọc bài làm của mình.

? Vậy khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích có thay đổi không?

Bài 2: Tính( theo mẫu)
- Viết lên bảng: 4 x 5 + 10 = 20 + 10
                                            = 30
- Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm kết quả của biểu thức trên.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và cho điểm HS.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự tóm tắt và làm bài.

 -GV chữa nhận xét.    

Bài 4: Số? 
-Cho HS đọc yêu cầu bài.
-cho HS làm GV chữa.
4. Củng cố, dặn  dò: (5’)

-Yêu cầu HS ôn lại bảng nhân 4 ở nhà.

-Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem 2 bạn đã học thuộc lòng bảng nhân chưa.

+HS đọc yêu cầu-Tự làm bài cá nhân
-1 HS đọc kết quả

*Kq:  a.   20     12          32           40
                28       8          24           27
                36       4          16           18

          b.    6       12          8              4
                 6       12           8              4
- Khi đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi.

- Theo dõi.

- Làm bài. HS có thể tính ra kết quả như sau:

a, 2 x 6 + 6 = 24 + 6


   = 30

B, 4 x 7 + 12 = 28 + 12


       = 40
- HS đọc đề bài-Tóm tắt-PT đề
- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

                 Bài giải

   Năm ngày Lê học số giờ là:

   4 x 5 = 20 (giờ)


       Đáp số: 20 giờ
-HS đọc đề bài-1 HS lên bảng làm

*Kq:     a,  16  , 20.         b,  24  , 20.



(Tiết 4)    TẬP VIẾT
§   20: CHỮ HOA  Q
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

     - Viết đúng chữ hoa Q  (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Quê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),  Quê hương tươi đẹp (3 lần).
- Giáo dục ý thức rèn chữ đẹp giữ vở sạch.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Mẫu chữ Q hoa trong khung chữ.
- Bảng phụ viết cụm từ ứng dụng..

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
-  2 HS lên bảng viết: P - Phong

B Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài :
2. Hướng dẫn viết chữ hoa

a. Quan sát và nhận xét mẫu

- Con có nhận xét gì về độ cao các nét ?

b. Hướng dẫn cách viết:

- Hướng dẫn HS trên chữ mẫu.
ǯ
-Yêu cầu viết bảng con.

3. Hướng dẫn viết cụm từ:

a. Yêu cầu đọc cụm từ ứng dụng:

+ Con hiểu cụm từ này như thế nào ?

+ Con có nhận xét gì về độ cao các con chữ.

b. Hướng dẫn viết chữ:  Quê 

- Hướng dẫn viết: giới thiệu trên mẫu, sau đó vừa viết vừa nhắc lại cách viết.

4. Hướng dẫn viết vở tập viết:

- HD cách viết

- Yêu cầu viết vào vở tập viết.
5. Chấm, chữa bài:

- Thu 7 - 8 số vở để chấm.

- Trả vở, nhận xét


4.Củng cố, dặn dò:(5’)
- Về nhà luyện viết bài viết ở nhà.

- Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng viết-Lớp nhận xét
* Quan sát chữ mẫu trong khung.

- Cao 5 li, viết giống như chữ O thêm nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài.
- Điểm đặt bút nằm ở vị ttrí số 1.

- Sau khi viết chữ  O hoa, lia bút xuống vị trí 2, viết nét ~ dưới về bên phải chữ.
- Lớp viết bảng con 2 lần. Q.
  Quê hương tươi đẹp

- Đất nước thanh bình, có nhiều cảnh đẹp.

- Chữ Q, h, g cao 2,5 li

- đ, p cao 2 li.

- t cao 1,5 li.

- Các chữ còn lại cao 1 li.

- Viết bảng con:  Quê.
- HS ngồi đúng tư thế viết, 
- Viết vào vở theo đúng cỡ và mẫu chữ.
- Viết 1 dòng chữ Q cỡ nhỏ, 1 dòng cỡ nhỡ.
- 1 dòng chữ Quê cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhở, 1 dòng từ ứng dụng.
- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.


(Tiết 5) Bồi dưỡng (Toán)

Luyện toán tiết 2 tuần 20

I.Muïc tieâu :
 -Giúp HS biết dựa vào bảng nhân 4 để tính nhẩm nhanh kết quả. 

- Biết giải toán có lời văn nhanh,trình bày bài khoa học. 

-Rèn kĩ năng giải toán nhanh.

-Giao dục ý thức học tốt.
II.Đồ dùng :   -GV:ND 
                         -HS:VBT.
III. Hoat động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	A.Ổn định: (1’)
B.Bài mới: (35’)
             1.Giới thiệu bài.

             2.Hướng làm bài.

Bài 1: Tính nhẩm (ST.Hành/15)

-Cho Hs đọc yêu cầu.

-Cho HS làm bài Gv chữa.

  Bài 2: Tính

?BT số 2 yêu cầu gì?

 -Cho HS đọc yêu cầu,làm bài

 -Gv chữa bài

Bài 3: 

?BT cho biết gì?

?BT hỏi gì?

 -Cho HS đọc yêu cầu.

 -Cho HS làm bài GV chữa nhận xét.

Bài 4: đố vui

?BT số 4 yêu cầu gì?

-Cho HS làm bài

-GV chữa .

3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại ND bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:Về ôn lại bài.
	+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân.

-1 Hs nêu kết quả.

* Kq:      28      24        4        20

               36      40      16        12

               12      32        8          8

+HS đọc yêu cầu-1 em lên bảng làm
*Kq:       20          40

               60          24

+HS đọc yêu cầu ,tóm tắt.phân tích bài

+HS đọc yêu cầu-1 HS lên bảng làm

                       Bài giải

        Sáu ngày chị Mai học số giờ là:

                4 x 6 = 24(giờ)

                          Đ/S:24 giờ

+HS đọc yêu cầu tự làm bài cá nhân

-1 HS đọc kết quả.

*Kq:    5




(Tiết 6) Bồi dưỡng (TViêt)

Luyện tiếng việt tiết 2 tuần 20
I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Biết điền vào chỗ trống S hoặc x,iêc hoặc iêt đúng.Điền đúng dấu châm hoặc dấu chấm than.biết thay cụm từ khi nào bằng các cụm từ bao giờ .
 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	            A.Ổn định: (1’)

            B.Bài mới: (35’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn luyện đọc.

Bài 1: Điền vào chỗ trống:
a,S hay x

b,iêc hay iêt
-cho HS làm bài

-GV chữa bài -nhận xét.
Bài 2:Điền vào chỗ trống dấu chấm hoặc dấu chấm than.
-Cho Hs làm 
–GV chữa nhận xét.

Bài 3: Thay cụm từ khi nào trong các câu sau bằng cụm từ bao giờ,lúc nào,tháng mấy, mấy giờ.
-Cho HS làm bài GV chữa nhận xét.
 3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giời.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	+HS đọc yêu cầu bài-Tự làm bài

-1 HS lên bảng làm-Lớp nhận xét.

*Kq: a.xôn xao,xanh,sóng,sông.

         b.chiếc lá,viết.

-Lớp nhận xét

+HS đọc yêu cầu -1 HS lên bảng làm bài.

*Kq:  ô1:dấu chấm than.

          ô2:dấu chấm.

                 ô 3: dấu chấm than.
                ô 4: dấu chấm

+HS đọc yêu cầu-1 HS đọc kết quả.

a.Bao giờ bạn về thăm ông bà.

b.lúc nào bạn vẽ xong bức tranh.


(Tiết 7)Thực hành                             

  Luyện tiếng việt tiết 3 tuần 20

 I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Đọc hiểu bài đoạn văn biết diền đúng từ ngữ vào ô trống.

 -Rèn kĩ đúng các từ ngữ thích hợp.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	       A.Ổn định: (1’)

       B.Bài mới: (34’)
        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn làm BT.

 Bài 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn.

-GV cho Hs đọc yêu cầu bài.

-GV nhận xét chữa bài.

 Bài 2:Viết một đoạn văn 3- 4 câu về một cơn gió(hoặc một tia nắng)

 -Cho HS đọc yêu cầu

 -Hs làm GV chữa-nhận xét

 3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:về ôn lại bài.
	-HS hát.

+HS đọc yêu cầu bài-Làm bài cá nhân

-1 em đọc kết quả

*Kq: rực rỡ,bừng nở,chín vàng,trĩu                                 hạt,ngủ.

+HS đọc yêu cầu bài-Dựa vào câu hỏi gợi ý làm bài.

-4 HS đọc bài-Lớp nhận xét


         Ngày soạn:   15/ 1/ 2013
         Ngày giảng:  T 6 / 18/ 1/2013
(Tiết 1) TẬP LÀM VĂN

                               § 20:  
TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

-Đọc và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài văn ngắn.  

-Dựa vào gợi ý, viết được đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) về mùa hè.  

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Câu hỏi gợi ý bài tập 2.

- Viết sẵn ND bài tập 1.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)

- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn làm bài tập:
*Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
?Bài văn miêu tả cảnh gì?

? Tìm những dấu hiệu cho biết mùa xuân đến?

? Mùa xuân đến cảnh vật thay đổi như thế nào ?

?Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng cách nào ?

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 2:Hãy viết một đoạn văn từ 3-4 câu nói về mùa hè.
- Hãy nêu yêu cầu bài 2.

?Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?

?Mặt trời mùa hè như thế nào ?

? Khi mùa hè đến cây trái như thế nào?

? Mùa hè thường có hoa gì? hoa đó đẹp như thế nào?

? Con thường làm gì vào dịp nghỉ hè?

? Con có mong ước mùa hè đến không? Vì sao?

? Mùa hè này con sẽ làm gì?

- Yêu cầu viết thành một đoạn văn tả mùa hè.

- Nhận xét đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (5’)
- Về nhà viết lại đoạn văn.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

* Đọc đoạn văn trong SGK và trả lời câu hỏi:

- Tả cảnh màu xuân đến.

- Mùi hoa hồng hoa huệ thơm nức.

- Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Trên các cành cây đều lấm tấm lộc non. Xoan sắp ra hoa, râm bụt cũng sắp có nụ.

- Trời ấm áp, cây cối xanh tốt và toả ngát hương thơm.

- Tác giả đã quan sát bằng cách nhìn và ngửi.

- Nêu yêu cầu bài.

- Mùa hè bắt đầu từ tháng tư trong năm.

- Mặt  trời chiếu những ánh nắng vàng rực rỡ.

- Cây cam chín vàng, cây xoài thơm phức, mùi nhãn lồng ngọt.

- Hoa phượng   nở đỏ đỏ rực một góc sân trường.

- Trả lời.

- Trả lời.

- Trả lời.

-Viết một đoạn văn ngắn qua phần vừa trả lời vào vở.

- Viết bài: 

+ Mùa hè về, hoa phượng nở từng chùm trên các cành cây. Cả con đường như được khoác một tấm áo bào đỏ chói. Ngoài đường, tiếng ve kêu râm ran suốt ngày đêm. Không khí mùa hè cũng chở nên oi bức, khó chịu. ánh nắng mùa hè gay gắt, nóng bỏng. Nhưng cũng chính nhờ cái nóng ấy mà cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Lũ trẻ học trò chúng tôi lại rất thích mùa hè.

- Nhận xét, bổ sung.


(Tiết 2)  CHÍNH TẢ (Nghe- viết)

                                              §  40:   MƯA BÓNG MÂY
I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:

-Nghe -  viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dấu câu trong bài.

-Làm được bài tập (2) a/b.

-Giáo dục cho học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh vẽ minh hoạ bài thơ.

- Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả .

III. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)

-Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài.

- Treo tranh minh hoạ.

- Tranh vẽ cảnh gì?

- GV nêu: Trời đang nắng thì mưa, người ta gọi là mưa bóng mây.

2. HD HS nghe - viết chính tả.

*. HD tìm hiểu bài chính tả.

- Đọc bài viết.

+ Cơn mưa bóng mây lạ như thế nào?

+ Em bé và cơn mưa cùng làm gì?

+ Bài thơ có mấy khổ thơ?

+ Bài sử dụng dấu câu gì?

* HD viết từ khó:

- Gợi ý HS nêu từ khó viết, dễ lẫn.

- Yêu cầu viết bảng con.

* Luyện viết chính tả:

- Gọi 1 HS đọc lại bài viết.

- Đọc cho HS viết vào vở.

- Đọc soát lỗi.

* Chấm, chữa bài.

- Thu 5 -> 7 vở để chấm.

- Chấm, trả vở, nhận xét.

3. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 2:

- Phát phiếu bài tập đã viết sẵn vào tờ giấy khổ to cho các nhóm.

- Yêu cầu lớp làm bài tập.

- Nhận xét, sửa sai.

4. Củng cố dặn dò: (5’)

- Về nhà chép lại bài cho đẹp hơn.

- Chú ý các trường hợp chính tả cần phân biệt.

- Nhận xét chung tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Học sinh quan sát tranh.

- Bức tranh vẽ cảnh trời vừa mưa vừa nắng.

- Lớp chú ý lắng nghe.

+ Thoáng mưa rồi tạnh ngay.

+ Em Bé và cơn mưa dung dăng cùng vui đùa.

+ Bài có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ, mỗi câu thơ có 5 chữ.

+ Bài sử dụng dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

- HS nêu: nào, lạ, làm ruộng.

- Lớp viết bảng con từng từ.

- 1 HS đọc lại bài.

-  Nghe và nhớ cả câu, cả cụm từ rồi mới ghi vào vở.

- Soát lỗi, sửa sai bằng bút chì.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

* Nối mỗi từ ở cột A với từ thích hợp ở cột B.

Chia lớp làm 3 nhóm, cùng thảo luận câu hỏi và làm bài. 

- Nhóm nào xong trước thì mang bài dán lên bảng.

- 3 nhóm nêu bài của mình.

- Cùng GV chữa, bổ sung cho từng nhóm.

 chiết  cành,  chiếc  lá. 

 tiết   kiệm,  tiếc  nhớ.

hiểu  biết,   biếc xanh.


(Tiết 3) TOÁN
§ 100 :  BẢNG NHÂN 5

I. Mục tiêu:  

Ở tiết học này, HS:
- Lập được bảng nhân 5.

- Nhớ được bảng nhân 5.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5).

- Biết đếm thêm 5.

- Giáo dục ý thức học tốt.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Viết sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra: (5’)
- Gọi 1 HS lên  bảng làm bài tập sau:

- Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

4 + 4 + 4 + 4 + 4

5 + 5 + 5 + 5

- Nhận xét và cho điểm HS.

- Gọi HS khác đọc thuộc lòng bảng nhân 4.
B. Bài mới : (12’)
1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn lập bảng nhân 5.

- Gắn một tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: có mấy chấm tròn?


- 5 chấm tròn được lấy mấy lần?

- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân 5 x 1 = 5. GV ghi bảng


- Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng, mỗi tấm có 5 chấm tròn hỏi: 5 được lấy mấy lần?


Vậy ta lập được phép tính nhân 5 x 2 = 10

- Hướng dẫn HS lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần HS lập được phép tính mới GV ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.

- Yêu cầu HS đọc bảng nhân 5 vừa lập được, sau đó cho HS thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho HS học thuộc lòng.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng nhân.

3.Luyện tập, thực hành:(18’)
Bài 1:Tính nhẩm
- Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3:

- Hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Số đầu tiên trong dãy số này là số nào?

- Tiếp sau số 5 là số nào?

- 5 cộng thêm mấy thì bằng 10?

- Tiếp sau số 10 là số nào?

- 10 cộng thêm mấy thì bằng 15?

- Hỏi: Trong dãy số này, mỗi số đứng sau hơn số đứng trước có mấy đơn vị?

- Yêu cầu HS tự làm tiếp bài, sau đó chữa bài rồi cho HS đọc xuôi, đọc ngược dãy số vừa tìm được.
Bài 4:Số?

4. Củng cố, dặn  dò:(5’)
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5 vừa học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 5.

- Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5 = 20


5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20

- 5 chấm tròn.

- 5 chấm tròn được lấy 1 lần.

- Đọc 5 lần 1 bằng 5.

- 5 được lấy 2 lần.

- Đọc 5 lần 2 bằng 10.

- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6, . . ., 10 theo hướng dẫn của GV.

- Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 5 lần, sau đó tự học thuộc lòng bảng nhân 5.

- Đọc bảng nhân.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

+HS đọc đề-Tóm tắt-PT đề
Tóm tắt


1 tuần làm
: 5    ngày


8 tuần

: . . . ngày ?

Bài giải

 Tám  tuần lễ em đi học số ngày là:

   
       5 x 8= 40 (ngày)


                    Đáp số: 40 ngày.

-Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Số đầu tiên trong dãy số này là 5

- Tiếp theo 5 là số 10.

- 5 cộng thêm 5 bằng 10.

- Tiếp theo 10 là số 15.

- 10 cộng thêm 5 bằng 15.

- Mỗi số đứng sau hơn mỗi số đứng ngay trước nó 5 đơn vị.

- Làm bài tập.

+Hs đọc yêu cầu-Tự làm 
 5 x 4 = 4 x 5                3 x 5 = 5 x 3

 5 x 2 = 2 x 5                5 x 1 = 1 x 5
- - Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.



(Tiết 4) Sinh hoạt
 I.Mục tiêu:
-Trong tuần cho HS thấy được ưu ,nhược điểm của tuần.Từ đó có hướng phấn đấu vươn lên.Phát huy những ưu điểm,khắc phục những tồn tại.

-Giáo dục ý thức học tôt.

 II.Nội dung: 

   1.Lớp văn nghệ

   2.Lớp trưởng nhận xét.
   3.Giáo viên nhận xét. 

  +ưu điểm:  học tập :đi học đúng giờ,1 số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài như em Hiếu, Anh,trang,Phương.

   -Sách vở trình bày sạch sẽ:em.

  +Tồn tại:  1 số em chưa chịu làm bài tập em Nga,Hương.
  -Tuyên dương cá nhân khá.
  4.Phương hướng đề ra cho tuần tới.

     -Phát huy ưu điểm,khắc phục tồn tại

    -Duy trì tốt nề nếp học tập tốt.

    -Nhắc nhở HS không đốt pháo nổ.Mặc ấm đến trường.
  5,Dặn dò: Về chuẩn bị tốt bài thứ 2.

                   -----------------------------------------------------------

                                                Tiếng anh(GV chuyên)
Tiếng anh(GV chuyên)

Bồi dưỡng Mĩ thuật (GV chuyên)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quê hương tươi Đẹp
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